Trường THCS Đông Dư
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 KHỐI 6. Năm học 2022- 2023.

1/ BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
– Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

– Các yếu tố cơ bản của bản đồ

– Các loại bản đồ thông dụng

– Lược đồ trí nhớ
2/ TRÁI ĐẤT  HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

– Hình dạng, kích thước Trái Đất

– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
3/ CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

– Cấu tạo của Trái Đất

–Các mảng kiến tạo

–Hiện tượng động đất, núi lửa và sức phá hoại của các tai biến thiên nhiên này

–Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

– Các dạng địa hình chính

– Khoáng sản
NỘI DUNG CỤ THỂ
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Trên bản đồ, kí hiệu của một thành phố thuộc loại kí hiệu gì?

Câu 2:Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh mặt trời là:
Câu 3: Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7,khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là mấy giờ?
Câu 4: Trái Đất tự quay quanh trục sinh ra hệ quả nào sau đây?

Câu 5:Nội lực làm nép ép, đứt gãy các lớp đất đá hoặc đẩy vật chất ra ngoài sinh ra hiện tượng gì?

Câu 6: Từ trong ra ngoài, Trái Đất lần lượt có các lớp:

Câu 7: Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản nào sau đây?

Câu 8. Cho biết tại múi giờ gốc theo giờ GMT lúc này là 14 giờ. Cho biết tại Liên Bang Nga(múi giờ 5), Bắc Kinh(múi giờ 8) là mấy giờ?

Câu 9. Trong hệ mặt trời, theo thứ tự xa dần mặt trời,  trái đất ở vị trí thứ mấy ?
Câu 10: Địa hình trên bề mặt Trái Đất là kết quả tác động của:

Câu 11: Trong thành phần của không khí, tỉ lệ của khí ô – xi là:
Câu 12. Nửa đường tròn nối 2 cực Bắc và Nam trên bề mặt quả địa cầu gọi là
Câu 13. Vĩ tuyến gốc có số độ là 

Câu 14: Thời gian Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời là

Câu 15. Quỹ đạo chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất là hình gì?

Câu 16: Trái Đất có dạng hình gì ?

Câu 17. Trái Đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian là bao lâu ?

Câu 18: Cấu tạo bên trong của Trái Đất theo thứ tự từ ngoài vào trong:

Câu 19: Kim cương được xếp vào nhóm khoáng sản nào?

TỰ LUẬN( 3điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) 
a/ Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Trình bày đặc điểm của các lớp?
 b/ Nêu vai trò của lớp vỏ Trái Đất?
Câu 2 (1,5 điểm) 
a/ Trình bày đặc điểm và các hệ quả của vận động tự quay quanh trục của Trái Đất.

b/ Câu tục ngữ sau đây đề cập đến hiện tượng nào?

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

Câu 3. Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau. (1.5 điểm)

Câu 4: Phân biệt dạng địa hình núi và đồng bằng. (1 điểm)

Câu 5: Trận động đất mạnh nhất hiện nay đạt 9.4 độ richter tại Chile vào năm 1960. Theo em trận động đất này đã gây hậu quả như thế nào đến con người và sự phát triển kinh tế của quốc gia Chile. (0.5 điểm)

ĐÊỀ  
HƯỚNG DẪN LÀM ĐỀ CƯƠNG CUỐI KÌ I MÔN LS- ĐL LỚP 6
PHÂN MÔN ĐỊA LÍ

A. TỰ LUẬN:( 3,0 điểm)
	Câu 1

(1,5 đ)
	* Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Lớp

Độ dày

Trạng thái

Nhiệt độ

Vỏ Trái Đất

Từ 5 km đến 70 km

Rắn chắc

Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao, tối đa chỉ 1000°C

Man -ti

2900 km

Từ quánh dẻo đến rắn

Khoảng 1500°C đến 3700°C

Nhân

3400 km

Lỏng đến rắn 

Khoảng 5000°C

* Vai trò của lớp vỏ Trái Đất: Vỏ Trái Đất có vai trò quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên: không khí, nước, sinh vật và là nơi sinh sống hoạt động của xã hội loài người.


	0,5

0,5

0,25

0,25

	Câu 2

(1,5 đ)
	a/ Đặc điểm

- Hướng quay: Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng theo hướng từ Tây sang Đông. 

- Thời gian quay: 24h /vòng

- Giờ trên Trái Đất: Trái Đất được chia thành 24 múi giờ. 

Khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua gọi là khu vực giờ số 0. Việt Nam thuộc giờ số 7.

* Hệ quả

- Sự luân phiên ngày và đêm ở khắp mọi nơi trên Trái Đất

- Làm lệch hướng chuyển động của các vật thể: ở Bán cầu Bắc vật lệch về bên phải, ở Bán cầu Nam vật lệch về bên trái.

b. Câu tục ngữ trên đề cập đến: hiện tượng “ngày – đêm dài ngắn theo mùa”


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3
	Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau
	1.5 điểm

	
	– Trái Đất có dạng khối cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một nửa. 

Nửa được chiếu sáng gọi là ngày, nửa nằm trong bóng tối gọi là đêm.

– Do sự chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau.
	0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

	Câu 4
	Phân biệt dạng địa hình núi và đồng bằng 
	1 điểm

	
	Núi
	Đồng bằng
	

	
	Độ cao: nhô cao rõ rệt > 500m so với mặt nước biển (0.25đ)
	thấp hơn, độ cao là dưới 200m so với mực nước biển.(0.25đ)
	

	
	có đỉnh nhọn, sườn dốc. (0.25đ)
	có bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng, có thể rộng tới hàng triệu km2. (0.25đ)
	

	Câu 5
	Trận động đất mạnh nhất hiện nay đạt 9.4 độ richter tại Chile vào năm 1960. Theo em trận động đất này đã gây hậu quả như thế nào đến con người và sự phát triển kinh tế của quốc gia Chile ?
	0.5 điểm

	
	· Thiệt mạng lớn về người

· Thiệt hại lớn về tài sản, nhà cửa, công trình giao thông bị phá hủy…
	0.25đ

0.25đ


A. PHẦN LỊCH SỬ

I. Nội dung

1. Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại

2. Ấn Độ cổ đại

3. Trung Quốc cổ đại

4. Hy Lạp cổ đại

5. La Mã cổ đại

II. Trắc nghiệm

Câu 1: pha-ra-ông trong tiếng Ai Cập có nghĩa là gì?

Câu 2 : en-xi ở Lưỡng Hà có nghĩa là gì?

Câu 3: “Tứ đại phát minh” của Trung Quốc bao gồm các thành tựu về kĩ thuật nào sau đây ? 


Câu 4: Chữ viết nào được sử dụng phổ biến nhất ở Ấn Độ cổ đại?
Câu 5: Bán đảo I-ta-li-a là nơi khởi sinh nền văn minh nào?
Câu 6: Bán đảo Ban- căng là nơi khởi sinh nền văn minh nào?
Câu 7: Thành bang quan trọng nhất ở Hy Lạp cổ đại là

Câu 8: Cơ quan cao nhất ở nhà nước Hy Lạp cổ đại là 
Câu 9: Chế độ bỏ phiếu ở Hy lạp là

Câu 10: Đền Pac-tê-nông là công trình kiến trúc nổi tiếng của 

Câu 11: Người Hy Lạp, La Mã cổ đại đã sáng tạo ra loại chữ viết nào?

Câu 12: Về văn học, người Hy Lạp cổ đại đã sáng tạo ra những tác phẩm nổi tiếng nào?

Câu 13. Người La Mã đã tính được một năm có bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng?

Câu 14. Hệ chữ số La Mã (I, II, III,…) là thành tựu của cư dân cổ

Câu 15: Ai không phải là nhà khoa học nổi tiếng ở Hi Lạp thời cổ đại?
III. Tự luận

Câu 1: Sông Hoàng Hà và trường Giang đã tác động như thế nào đến cuộc sống của cư dânTrung Quốc cổ đại?

Câu 2: Trình bày những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn độ cổ đại, Hy Lạp và La Mã cổ đại?

Câu 3: Vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước thành bang A-ten và sơ đồ tổ chức Nhà nước đế chế La Mã.
